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1
HG251 Tổ chức sản xuất và KDNN 3 H01 21U7A5 54 103/HA 2445 Trần Quốc Nhân

2
KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 H01 2163A5 70 104HA5 2591 Huỳnh Thị Cẩm Hồng

26/09/2023 13h30 60 101/HA1 Trắc nghiệm/ Không được sử dụng tài liệu

3
KL131 Pháp luật thương mại 1 2 H01 2263A5 40 303HA5 2560 Võ Hoàng Tâm

28/09/2023 08.15 50 101/HA05 Trắc nghiệm, sử dụng tài liệu

4
KL132 Pháp luật thương mại 2 2 H01 2163A5 41 101HA5 2017 Phạm Mai Phương

28/9/2023 09:15 60 phút 101HA5 Trắc nghiệm, có sử dụng tài liệu

5
KL304 Luật hành chính 2 2 H01 2263A5 40 101HA5 1696 Nguyễn Lan Hương

27/9/2023 08:00 60 phút 101HA5 Trắc nghiệm, có sử dụng tài liệu

6
KL371 Luật tố tụng hình sự 2 H01 2163A5 43 302HA5 2088 Nguyễn Chí Hiếu

06/09/2023 08:00 60 phút 302/HA5 Trắc nghiệm, sử dụng văn bản luật

7
KL377 Pháp luật về xây dựng 2 H01 2163A5 41 303HA5 2490 Trần Vang Phủ

29/9/2023 08:00 60 301/HA5 Trắc nghiệm, có sử dụng tài liệu

8
KL386 Pháp luật về nhà ở 2 H01 2163A5 41 2590 Lâm Thị Bích Trâm

26/9/2023  09h30 60  301/HA5  Trắc nghiệm, được sử dụng tài liệu

9
KT022 Kỹ năng giao tiếp 2 H01 2222A5 59 103HA5 2597 Nguyễn Minh Cảnh

22/11/2023 08:00 45 103HA5 Trắc nghiệm 

10
KT102 Kinh tế vĩ mô 1 3 H02 22U7A6 40 102HA5 2907 Nguyễn Thị Thúy Ngân

11
KT111 Tài chính - Tiền tệ 3 H01 21U7A5 36 104HA5 2513 Lê Văn Dễ

12
KT204 Quản trị nguồn nhân lực 3 H01 2122A5 35 202HA5 1981

Nguyễn Thị Phương 
Dung

21/11/2023 08:00 45 101HA5 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

13
KT304 Kinh tế sản xuất 3 H01 2123A5 35 202HA5 2513 Lê Văn Dễ

14
KT329 Thị trường chứng khoán 3 H01 2122A5 39 204HA5 1536 Đoàn Thị Cẩm Vân

22/12/2023 8g00 60 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

15
KT345 Quản trị chất lượng sản phẩm 2 H01 2122A5 60 103HA5 2810 Lê Trung Ngọc Phát

16
KT346 Quản trị chiến lược 3 H01 2122A5 59 104HA5 1780

Nguyễn Phạm Tuyết 
Anh

27/9/2023 13:30 45 Trắc nghiệm 

17
KT411

Phân tích chính sách nông 
nghiệp

3 H01 2123A5 36 104HA5 2514 Nguyễn Thuỳ Trang
12/10/2023

18
KT456 Kinh tế sử dụng đất 2 H01 2223A5 32 201HA5 2844 Phạm Thị Nguyên

25/9/2023 8h30 60 201HA5 Tự luận+Trắc nghiệm (Không sử dụng tài liệu)

19
KT463

Những vấn đề KTNN hiện 
hành

2 H01 2223A5 33 103HA5 2174 Khổng Tiến Dũng
30/11/2023 8:00AM 50 103/HA5 Trắc nghiệm

20
KT475

Thương mại nông nghiệp quốc 
tế

3 H01 2123A5 34 203HA5 2844 Phạm Thị Nguyên
29/9/2023 8h00 60 102HA5 Tự luận+Trắc nghiệm (Không sử dụng tài liệu)
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21
ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 H01 22V7A5 35 102/HA 2215 Nguyễn T Bạch Tuyết

26/9/2023 8h00 50 101HA1 Trac nghiem

22
ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 H03 22U7A5 81 101/HA 2217 Trần Hồng Trang

29/9/2023 8h 50 101HA1 Tr  ắc nghiệm, không sử dụng tài liệu

23
TC003 Taekwondo 1 (*) 1 H01 TC003H01 39 SN1/HA 1621 Tống Lê Minh

24
TC003 Taekwondo 1 (*) 1 H04 TC003H04 40 SN1/HA 1159 Phan Việt Thái

29/9/2023 7h45 60 Ngoài sânthực hành

25
TC005 Bóng chuyền 1 (*) 1 H01 TC005H01 21 SN2/HA 2864 Đặng Minh Thành

26/9/2023 8h00 90 Sân BC KTXThực hành

26
XH028 Xã hội học đại cương 2 H02 2263A5 60 101HA5 2526 Nguyễn Văn Nay

26/9/2023 8h30 60 101HA5 tự luận

27
XH190 Y tế du lịch 2 H01 21W8A5 52 304HA5 700630 Phạm Thị Bạch Quí

5/10/2023 8 h 30 60 301 / HA5Trắc nghiệm

28
XH429

Tâm lý du khách và nghệ thuật 
giao tiếp

2 H01 21W8A5 38 202HA5 2322 Trần Thị Hoàng Anh
25/9 8h00 60 202HA5 Trắc nghiệm

29
XH455 Âm vị học 2 H01 21V1A5 37 102HA5 174 Nguyễn Hồng Quí

28/9 09:30 60 102HA5 tự luận

30
XH556

Tài nguyên và môi trường du 
lịch VN

2 H01 22W8A5 35 111/HA 2400 Lý Mỹ Tiên
9/10/2023 13:40 60 201 HA5 Trắc nghiệm + tự luận

31
XH558 Kỹ năng thuyết trình du lịch 2 H01 21W8A5 39 301HA5 2324 Nguyễn Mai Quốc Việt

'27/9/2023 8h15 90  phút 301 HA5 Tự luận

32
XH559 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 H01 21W8A5 38 202HA5 2324 Nguyễn Mai Quốc Việt

29/9/2023 8h15 90 phút 201 HA5 Tự luận

33
XH435 Địa danh du lịch Việt Nam 2 H01 22W8A5 34 201HA5 2400 Lý Mỹ Tiên

9/10/2023 14:50 60 201 HA5 Trắc nghiệm + tự luận

Danh mục có 33 học phần


